
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC ĐỢT I NĂM 2023 

 

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà 

nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

thực hiện quy định tại Khoản 10 Điều 45 Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng và khoản 

15 Điều 4 Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (ban hành 

kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh), Thường trực 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện 

việc lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà 

nước (từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên). Cụ thể, như sau: 

I. Danh sách lấy ý kiến 

1. Khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội  

Stt Tên tập thể, cá nhân Chức vụ/Đơn vị công tác 

I. Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất: 01 tập thể. 

01 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước. 

II. Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba: 01 tập thể. 

01 Thanh tra huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. 

III. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 02 tập thể và 11 cá nhân. 

* Tập thể: 02 tập thể. 

01 Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước. 

02 
Phòng Theo dõi công tác nội chính, cải cách tư pháp và tổng hợp, Ban Nội chính 

Tỉnh ủy Bình Phước. 

* Cá nhân: 11 cá nhân. 

01 

Ông 

Nguyễn Huy Hoàng 

Sinh năm: 1980. 

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền 

thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 

Phước. 

 

 



02 

Bà 

Đoàn Thị Trinh Nguyên 

Sinh năm: 1985. 

Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước. 

03 

Ông 

Bùi Mạnh Hải 

Sinh năm: 1981. 

Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Bình Phước. 

04 

Bà 

Nguyễn Thị Huyền 

Sinh năm: 1985. 

Phó Trưởng phòng Phòng theo dõi vụ án, vụ việc và 

tiếp công dân, xử lý đơn thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Bình Phước. 

05 

Ông 

Trịnh Quang Hạnh 

Sinh năm: 1985. 

Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Xây dựng Chính 

quyền, Công  tác thanh niên, Cải cách hành chính và 

Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước. 

06 

Ông 

Phan Công Dũng 

Sinh năm: 1979. 

Trưởng phòng Phòng Kitô giáo - Phật giáo, Ban Tôn 

giáo, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước. 

07 

Bà  

Lê Thị Linh 

Sinh năm 1986 

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Bình Phước. 

08 

Bà  

Vũ Thị Tuyết 

 Sinh năm 1977 

Trưởng ban Ban Tuyên giáo - Chính sách, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước. 

09 

Ông 

Lưu Thành Long 

Sinh năm 1980. 

Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước. 

10 

Bà  

Trần Thị Bích Lệ 

 Sinh năm 1968. 

Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

11 

Ông  

Trần Văn Lượng  

Sinh năm 1979. 

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước. 

 

 

 

 

 

 

13 



2. Khen thưởng Nông dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh 

doanh và có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần vào 

thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước (16 cá nhân) 

Stt Tên cá nhân Chức vụ/Đơn vị công tác 

01 

Ông  

Lê Ngọc Thảo 

Sinh năm 1953. 

Ấp 4, xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước. 

02 

Ông  

Nguyễn Kim Thành  

Sinh năm 1965. 

Khu phố I, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước. 

03 

Ông  

Hoàng Thanh Thao 

Sinh năm 1957. 

Thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước. 

04 

Bà  

Đồng Thị Nhung  

Sinh năm 1969. 

Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước. 

05 

Bà  

Ninh Thị Hòe 

Sinh năm 1966. 

Khu phố 1, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước. 

06 

Bà  

Nguyễn Thị Ngọc Hà 

Sinh năm 1977. 

Ấp 54, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

07 

Ông  

Đặng Văn Hoà 

 Sinh năm 1973. 

Ấp 8C, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước. 

08 

Ông  

Nguyễn Văn Luân 

 Sinh năm 1966. 

Thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước. 

09 

Ông  

Nguyễn Hữu Năm 

Sinh năm 1953. 

Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước. 

10 

Ông  

Nguyễn Văn Ghi  

Sinh năm 1965. 

Thôn Hưng Lập, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước. 



11 

Ông  

Đặng Xuân Trinh 

Sinh năm 1970. 

Ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước.  

12 

Ông  

Nguyễn Văn Cạnh  

Sinh năm 1971. 

Thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước. 

13 

Ông  

Trần Thanh Hùng  

Sinh năm 1963. 

Ấp Chà Là, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước. 

14 

Ông  

Lê Xuân Vinh 

Sinh năm 1979. 

Ấp Trung Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước. 

15 

Ông  

Võ Tấn Nam 

 Sinh năm 1976. 

Ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước. 

16 

Ông  

Đoàn Văn Thu 

Sinh năm 1960. 

Ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước. 

3. Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo, 

giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát 

nghèo giai đoạn 2018 - 2022 (01 cá nhân) 

Stt Tên cá nhân Chức vụ/Đơn vị công tác 

01 

Ông 

Trần Văn Vang 

Sinh năm: 1946. 

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bình 

Phước. 

4. Khen thưởng công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo (04 cá nhân) 

Stt Tên cá nhân Chức vụ/Đơn vị công tác 

01 

Ông  

Vũ Đức Lượng 

Sinh năm 1981. 

Trưởng phòng cấp cao xưởng cắt, Công ty may mặc 

TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam), Khu 

công nghiệp Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 



02 

Ông  

Đặng Ngọc Anh 

Sinh năm 1973. 

Phó Giám đốc - Quản lý Xưởng đế Công ty TNHH 

Freewell, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước. 

03 

Ông  

Hồ Vũ Thịnh 

Sinh năm 1988. 

Nhân viên bộ phận CSR & EHS, Công ty TNHH 

Yakjin Intertex, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn 

Quốc, tỉnh Bình Phước. 

04 

Ông  

Phạm Tuấn Khanh 

Sinh năm 1975. 

Tổ trưởng Tổ khai thác 5, Nông trường Nghĩa Trung, 

Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé. 

II. Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc (Từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày  

28/4/2023). 

III. Hình thức tham gia ý kiến:  

Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản về Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh Bình Phước (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh): Địa chỉ: Đường 6/1, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hoặc địa chỉ Email: btdkt.snv@binhphuoc.gov.vn./. 

 

  


